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Trang 1

Đậu Tương Bứt Phá - Dòng Tiền Quốc Tế Tăng Tốc Cho Niên Vụ Mới



Điểm sáng duy nhất:
Đậu tương vụ mới đạt 902,2 nghìn
tấn, gần sát mức cao nhất trong vùng
dự báo, trở thành điểm nổi bật nhất
của báo cáo.

Điểm tiêu cực:
Khô đậu tương vụ mới chỉ đạt 29,2
nghìn tấn, thấp hơn đáng kể so với kỳ
vọng của thị trường.

ĐIỂM TIN CHÍNH

Bản quyền thuộc Harami-Trade Trang 2

Bức tranh tổng thể:
Báo cáo tuần này cho thấy dòng tiền quốc tế đang dịch
chuyển mạnh sang niên vụ 2026/27. Trong khi nhu cầu vụ cũ
nhìn chung chững lại, người mua đã bắt đầu gia tăng đặt
hàng cho vụ mới, đặc biệt ở đậu tương và ngô.

Yếu tố cốt lõi:
Trung Quốc quay trở lại mua đậu tương vụ mới.
Mexico tiếp tục là khách hàng lớn nhất của ngô Mỹ.
Người mua đang ưu tiên ký hợp đồng trước cho niên vụ
2026/27 thay vì vụ cũ.



TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC TẾ

Bảng dữ liệu so sánh trực quan giữa Dự báo và Thực tế Trang 3

Mặt hàng (nghìn tấn) Vụ cũ 25/26 (Dự báo) Vụ cũ 25/26 (Thực tế) Vụ mới 26/27 (Dự báo) Vụ mới 26/27 (Thực tế)

Lúa mì (-100) – 200 0 250 – 600 505

Ngô 700 – 1.200 743,1 300 – 1.000 735,9

Đậu tương 200 – 600 455,4 450 – 1.000 902,2

Khô đậu tương 150 – 350 153,1 50 – 200 29,2

Dầu đậu tương (-5) – 15 0,9 0 – 5 0



0 nghìn tấn

Dự báo: -100 đến 200 nghìn tấn

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ CŨ 25/26

Phân tích Lúa mì vụ cũ Trang 4

Số liệu thực tế:

Lúa mì vụ cũ không phát sinh doanh số mới khi
niên vụ đã bước vào giai đoạn cuối. Phần lớn nhu
cầu đã được chuyển sang hợp đồng vụ mới.
Điều này phản ánh hoạt động thương mại hoàn
toàn phù hợp với chu kỳ mùa vụ, thay vì xuất phát
từ sự suy yếu đột ngột của nhu cầu.
Tác động giá: Bearish đối với kỳ hạn vụ cũ.

Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



505 nghìn tấn

Trong vùng dự báo 250–600 nghìn tấn

PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ MỚI 26/27

Phân tích Lúa mì vụ mới Trang 5

Nhu cầu mua vụ mới tiếp tục duy trì ổn định.
Mexico, Nhật Bản, Bangladesh và Chile là những
khách hàng chính, cho thấy lúa mì Mỹ vẫn giữ
được sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Tác động giá: Bullish nhẹ.

Số liệu thực tế: Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ CŨ 25/26

Phân tích Ngô vụ cũ Trang 6

nghìn tấn

Dưới kỳ vọng và giảm mạnh so
với tuần trước

743,1
Số liệu thực tế:

Doanh số xuất khẩu vụ cũ tiếp tục giảm, cho thấy
nhu cầu mua đang chậm lại khi niên vụ bước vào
giai đoạn cuối. Đồng thời, nguồn cung cạnh tranh
từ Nam Mỹ vẫn tạo áp lực lên xuất khẩu ngô Mỹ.
Tác động giá: Neutral - Bearish nhẹ. 

Phân tích



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ MỚI 26/27

Phân tích Ngô vụ mới Trang 7

735,9 nghìn tấn

Trong vùng dự báo 300 – 1.000 nghìn tấn

Doanh số vụ mới đạt mức tích cực, phản ánh xu
hướng người mua chuyển sang ký hợp đồng cho
niên vụ 2026/27. Nhu cầu ổn định từ Mexico và các
thị trường truyền thống tiếp tục hỗ trợ triển vọng
xuất khẩu.
Tác động giá: Bullish nhẹ.

Số liệu thực tế: Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – ĐẬU TƯƠNG

Phân tích Đậu tương Trang 8

Đây là điểm sáng lớn nhất của báo cáo.
Trung Quốc mua 200.000 tấn, trong khi nhóm
"Unknown Destinations" mua tới 529.000 tấn,
phản ánh nhu cầu đặt trước cho niên vụ mới tăng
mạnh.
Mặc dù xuất khẩu thực tế trong tuần còn thấp,
doanh số bán mới cho thấy kỳ vọng tích cực về nhu
cầu trong thời gian tới.
Tác động giá: Bullish mạnh.

Số liệu thực tế:

902,2 nghìn tấn
Gần sát cận trên của vùng dự báo.

Vụ mới đạt:

455,4 nghìn tấn
Tăng 7% so với tuần trước.

Vụ cũ đạt:

Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – KHÔ ĐẬU TƯƠNG

Phân tích Khô đậu tương Trang 9

Đây là số liệu gây thất vọng nhất tuần.
Người mua vẫn khá thận trọng với thị trường
thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh biên lợi nhuận
ngành chăn nuôi toàn cầu chưa thực sự cải
thiện.
Tac động giá: Bearish.

Số liệu thực tế:

29,2 nghìn tấn
Thấp hơn nhiều so với vùng dự báo.

Vụ mới đạt:

153,1 nghìn tấnVụ cũ đạt:
Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:



PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – DẦU ĐẬU TƯƠNG

Phân tích Dầu đậu tương Trang 10

Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ở mức rất thấp.
Nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương tại Mỹ vẫn tập
trung chủ yếu cho ngành nhiên liệu sinh học.
Tác động giá: Neutral.

Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:

Số liệu thực tế:

0
Vụ mới đạt:

0,9 nghìn tấn
Vụ cũ đạt:



THỰC TRẠNG

Trung Quốc quay trở lại mua
đậu tương vụ mới.
Mexico tiếp tục dẫn đầu nhập
khẩu ngô Mỹ.
Dòng tiền quốc tế bắt đầu
chuyển sang niên vụ 2026/27.

HỆ QUẢ

Thị trường CBOT nhiều khả năng tiếp
tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu vụ
mới, đặc biệt ở ngô và đậu tương.
Tuy nhiên, diễn biến thời tiết tại
Midwest sẽ vẫn là yếu tố quyết định xu
hướng giá trong các tuần tới.

Trang 11Phân tích bối cảnh toàn cầu

PHÂN TÍCH BỐI CẢNH TOÀN CẦU



ĐÁNH GIÁ CHUNG

Báo cáo mang tính chất Bullish (Tích cực) cho các kỳ hạn vụ mới của Ngô, Lúa mì, Đậu
tương; Neutral cho Dầu đậu tương và Bearish (Tiêu cực) cho Khô đậu tương.

CHIẾN LƯỢC KHUYẾN NGHỊ

Đậu tương (ZS): Ưu tiên các nhịp Canh Mua (Buy) khi giá điều chỉnh nhờ tín hiệu doanh số vụ mới rất tích cực.
Ngô (ZC): Theo dõi cơ hội Buy ngắn hạn nếu điều kiện thời tiết tại Corn Belt tiếp tục bất lợi.
Lúa mì (ZW): Duy trì quan điểm tích cực trong ngắn hạn nhưng cần theo dõi thêm tiến độ thu hoạch.
Khô đậu tương (ZM): Thận trọng với các vị thế Buy do nhu cầu vụ mới còn khá yếu.

Trang 12Tổng kết

TÓM TẮT & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH



GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.

Báo cáo này chỉ mang tính tham khảo, không phải khuyến nghị đầu tư.
Giao dịch hàng hóa phái sinh có rủi ro cao.

Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!


	ĐIỂM TIN CHÍNH
	Bức tranh tổng thể:
	Báo cáo tuần này cho thấy dòng tiền quốc tế đang dịch chuyển mạnh sang niên vụ 2026/27. Trong khi nhu cầu vụ cũ nhìn chung chững lại, người mua đã bắt đầu gia tăng đặt hàng cho vụ mới, đặc biệt ở đậu tương và ngô.

	Yếu tố cốt lõi:
	Trung Quốc quay trở lại mua đậu tương vụ mới.
	Mexico tiếp tục là khách hàng lớn nhất của ngô Mỹ.
	Người mua đang ưu tiên ký hợp đồng trước cho niên vụ 2026/27 thay vì vụ cũ.

	Điểm sáng duy nhất:
	Đậu tương vụ mới đạt 902,2 nghìn tấn, gần sát mức cao nhất trong vùng dự báo, trở thành điểm nổi bật nhất của báo cáo.

	Điểm tiêu cực:
	Khô đậu tương vụ mới chỉ đạt 29,2 nghìn tấn, thấp hơn đáng kể so với kỳ vọng của thị trường.


	TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỰC TẾ
	Mặt hàng (nghìn tấn)
	Vụ cũ 25/26 (Dự báo)
	Vụ cũ 25/26 (Thực tế)
	Vụ mới 26/27 (Dự báo)
	Vụ mới 26/27 (Thực tế)

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ CŨ 25/26
	Số liệu thực tế:
	nghìn tấn
	Dự báo: -100 đến 200 nghìn tấn

	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Lúa mì vụ cũ không phát sinh doanh số mới khi niên vụ đã bước vào giai đoạn cuối. Phần lớn nhu cầu đã được chuyển sang hợp đồng vụ mới.
	Điều này phản ánh hoạt động thương mại hoàn toàn phù hợp với chu kỳ mùa vụ, thay vì xuất phát từ sự suy yếu đột ngột của nhu cầu.
	Tác động giá: Bearish đối với kỳ hạn vụ cũ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – LÚA MÌ VỤ MỚI 26/27
	Số liệu thực tế:


	505
	nghìn tấn
	Trong vùng dự báo 250–600 nghìn tấn
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Nhu cầu mua vụ mới tiếp tục duy trì ổn định.
	Mexico, Nhật Bản, Bangladesh và Chile là những khách hàng chính, cho thấy lúa mì Mỹ vẫn giữ được sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
	Tác động giá: Bullish nhẹ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ CŨ 25/26
	Số liệu thực tế:


	743,1
	nghìn tấn
	Dưới kỳ vọng và giảm mạnh so với tuần trước
	Phân tích
	Doanh số xuất khẩu vụ cũ tiếp tục giảm, cho thấy nhu cầu mua đang chậm lại khi niên vụ bước vào giai đoạn cuối. Đồng thời, nguồn cung cạnh tranh từ Nam Mỹ vẫn tạo áp lực lên xuất khẩu ngô Mỹ.
	Tác động giá: Neutral - Bearish nhẹ.

	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – NGÔ VỤ MỚI 26/27
	Số liệu thực tế:


	735,9
	nghìn tấn
	Trong vùng dự báo 300 – 1.000 nghìn tấn

	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Doanh số vụ mới đạt mức tích cực, phản ánh xu hướng người mua chuyển sang ký hợp đồng cho niên vụ 2026/27. Nhu cầu ổn định từ Mexico và các thị trường truyền thống tiếp tục hỗ trợ triển vọng xuất khẩu.
	Tác động giá: Bullish nhẹ.


	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:

	455,4 nghìn tấn
	Tăng 7% so với tuần trước.
	Vụ mới đạt:
	Gần sát cận trên của vùng dự báo.


	902,2 nghìn tấn
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Đây là điểm sáng lớn nhất của báo cáo.
	Trung Quốc mua 200.000 tấn, trong khi nhóm "Unknown Destinations" mua tới 529.000 tấn, phản ánh nhu cầu đặt trước cho niên vụ mới tăng mạnh.
	Mặc dù xuất khẩu thực tế trong tuần còn thấp, doanh số bán mới cho thấy kỳ vọng tích cực về nhu cầu trong thời gian tới.
	Tác động giá: Bullish mạnh.



	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – KHÔ ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:

	153,1 nghìn tấn
	Vụ mới đạt:

	29,2 nghìn tấn
	Thấp hơn nhiều so với vùng dự báo.
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Đây là số liệu gây thất vọng nhất tuần.
	Người mua vẫn khá thận trọng với thị trường thức ăn chăn nuôi trong bối cảnh biên lợi nhuận ngành chăn nuôi toàn cầu chưa thực sự cải thiện.
	Tac động giá: Bearish.



	PHÂN TÍCH CHUYÊN SÂU – DẦU ĐẬU TƯƠNG
	Số liệu thực tế:
	Vụ cũ đạt:

	0,9 nghìn tấn
	Vụ mới đạt:
	Đánh giá kỹ thuật & Xu hướng:
	Hoạt động xuất khẩu tiếp tục ở mức rất thấp.
	Nhu cầu tiêu thụ dầu đậu tương tại Mỹ vẫn tập trung chủ yếu cho ngành nhiên liệu sinh học.
	Tác động giá: Neutral.

	PHÂN TÍCH BỐI CẢNH TOÀN CẦU
	TÓM TẮT & CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH


	GIAO DỊCH THỰC CHIẾN
	Quét mã QR để tham gia cộng đồng tín hiệu chuyên sâu hàng ngày.
	Mở tài khoản miễn phí — nhận tín hiệu ngay hôm nay!



